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BÁO CÁO 

V/v tổng kết, đánh giá việc triển khai Luật Thực hành tiết kiệm,  

chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn của tỉnh Bình Định 

 

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH11 ngày 

26/11/2013, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 06/9/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;  

Thực hiện Văn bản số 10057/BTC-PC ngày 03/10/2022 của Bộ Tài chính 

về việc tổng kết, đánh giá việc triển khai Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí và các văn bản hướng dẫn; UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo việc triển khai 

thực hiện của tỉnh với các nội dung như sau:   

1. Tình hình, kết quả thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí (THTK, CLP)  

1.1 Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thi hành Luật THTK, CLP; 

công tác phổ biến, tuyên truyền Luật THTK, CLP và các văn bản hướng 

dẫn. 

Ngay sau khi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được ban hành,  

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức phổ biến, quán triệt 

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản của Trung ương 

Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy về THTK, CLP, đặc biệt là: 

Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

đẩy mạnh THTK, CLP; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/05/2012 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” 

giai đoạn 2012 – 2016; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 

“Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và hành động của 

mỗi cán bộ, công chức, người lao động, đặc biệt là đề cao trách nhiệm của 

người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Đồng thời, hằng năm các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã đẩy 

mạnh phổ biến, quán triệt tinh thần THTK, CLP thông qua nhiều hình thức như: 

tổ chức hội nghị, lồng ghép trong các buổi học tập Nghị quyết của Trung ương, 

đưa nội dung THTK, CLP vào tiêu chí đánh giá, xếp loại cuối năm,… từ đó, có 

tác dụng nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, ngăn chặn hành vi lãng phí. Cùng 

với việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về THTK, CLP, các cơ quan 



 

2 

Đảng, mặt trận, hội, đoàn thể và chính quyền địa phương các cấp đã kịp thời có 

nhiều hình thức nêu gương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức, đơn vị có thành 

tích tốt trong hoạt động THTK, CLP; đồng thời, phê phán cơ quan, đơn vị có 

hành vi vi phạm, gây lãng phí. 

Nhìn chung, công tác triển khai, quán triệt Luật THTK, CLP trên địa bàn 

tỉnh thực hiện đầy đủ theo chỉ đạo của Chính phủ. 

1.2. Kết quả thực hiện các quy định pháp luật về THTK, CLP. 

a) Về việc xây dựng, ban hành Chương trình THTK, CLP. 

Căn cứ Chương trình tổng thể về THTK, CLP của Chính phủ và văn bản 

hướng dẫn của trung ương, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Chương trình 

THTK, CLP trên địa bàn tỉnh hằng năm và giai đoạn 5 năm, đảm bảo đúng nội 

dung và thời gian quy định (Chi tiết theo phụ lục số 01 kèm theo) 

Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý triển khai xây dựng và tổ chức thực 

hiện chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương 

mình, ban hành nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp, biện pháp cần thực hiện 

trong năm; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị và các địa phương. 

b) Về kết quả ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong 

ngành, lĩnh vực phụ trách: 

- Về ban hành tiêu chuẩn định mức, chế độ: 

Trong kỳ, UBND tỉnh đã ban hành theo thẩm quyền 182 văn bản quy phạm 

pháp luật quy định mới, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, định mức 

trong từng ngành, lĩnh vực liên quan đến việc THTK, CLP tạo cơ sở cho việc thực 

hiện,  giám sát, đánh giá kết quả triển khai chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí 

của Nhà nước. 

Các văn bản quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được dự thảo và 

lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, có ý kiến 

thẩm định của Sở Tư pháp trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và 

ban hành đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm ngay từ khâu xây dựng 

và hiệu quả khi áp dụng (Chi tiết theo phụ lục số 02 đính kèm). 

- Về việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ: 

Việc tuân thủ các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ: căn cứ các 

văn bản quy định về định mức, tiêu chuẩn và chế độ được ban hành trên các lĩnh 

vực, tại địa phương các đối tượng áp dụng đều tuân thủ thực hiện theo đúng các 

quy định, định mức đã ban hành.  

Về hành vi vi phạm trong ban hành, thực hiện và kiểm tra định mức, tiêu 

chuẩn, chế độ: Thời gian qua tại địa phương chưa phát hiện hành vi vi phạm 

trong ban hành, thực hiện và kiểm tra định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo Luật 

THTK, CLP. 
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c) Về THTK, CLP trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của 

nhân dân 

Trên cơ sở các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định của 

trung ương và địa phương, các doanh nghịêp nhà nước đã xây dựng Quy chế 

quản lý và sử dụng tài sản; Quy chế quản lý, sử dụng các quỹ; Quy chế làm việc; 

Quy chế trả lương; Quy chế quản lý cán bộ;… Trong đó, đặc biệt là xây dựng 

Quy chế chi tiêu nội bộ quy định cụ thể quy trình thanh toán, các định mức như 

xăng xe, định mức chi công tác phí, định mức trang bị cho từng chức danh và 

các định mức chi tiêu khác tại đơn vị. Các quy chế này là cơ sở để thanh toán 

các chi phí phát sinh tại đơn vị.  

Đồng thời, các đơn vị đều chú trọng triển khai phát động phong trào cho 

cán bộ công nhân viên Công ty xây dựng các đề tài sáng kiến kinh nghiệm, cải 

tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình; áp 

dụng vào thực tiễn nhiều sáng kiến có mức độ thực hiện và khả năng triển khai 

áp dụng trong toàn Công ty… góp phần nâng cao được năng suất lao động, tiết 

kiệm thời gian, chi phí. 

Ngoài ra, để đảm bảo tiết kiệm chi phí trong các lĩnh vực hoạt động sản 

xuất kinh doanh, các đơn vị thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí như: 

- Tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức tiết kiệm điện;  

- Quán triệt công nhân viên người lao động thực hiện tiết kiệm việc sử 

dụng tài chính, tài sản, văn phòng phẩm, điện thoại;… 

- Thực hiện công tác gửi nhận văn bản qua thư điện tử; 

- Sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao năng suất lao động, tăng thu 

nhập cho công nhân viên người lao động; 

Để nâng cao tiêu dùng của người dân trong sử dụng hàng việt, UBND tỉnh 

đã chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh các chương trình thuộc Đề án phát triển thị 

trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam”, triển khai xây dựng các điểm bán hàng Việt Nam cố định với nhiều 

sáng tạo tại các địa phương trên địa bàn tỉnh như: Nhóm điểm bán hàng Việt 

Nam tại vùng sâu, vùng xa; Nhóm điểm bán hàng Việt Nam gắn với quảng bá 

đặc sản vùng, địa phương; Nhóm điểm bán hàng Việt Nam tại các siêu thị.. theo 

hướng dẫn của Bộ Công thương. Nhờ đó, người dân dễ nhận biết hơn, tốc độ 

tiêu thụ hàng Việt ngày càng khả quan hơn. 

d) Về Công khai THTK, CLP 

Địa phương đã thực hiện công khai các lĩnh vực theo đúng quy định của 

Luật THTK,CLP, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công, Luật Đầu tư 

công, Luật Quy hoạch,...  

đ) Về thực hiện tiếp nhận và xử lý thông tin phát hiện lãng phí 
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Thời gian qua tại địa phương chưa nhận được thông tin phản ánh về hành 

vi lãng phí và thiệt hại do hành vi lãng phí gây ra. 

e) Về thực hiện các quy định về xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực 

THTK, CLP: 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước, việc thực hiện chính 

sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND tỉnh trong các lĩnh vực 

kinh tế - xã hội nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, vi phạm 

chính sách, pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm, bức xúc, nhất là các lĩnh vực: 

quản lý đầu tư công; quản lý tài chính và ngân sách nhà nước; mua sắm, quản 

lý, sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên khoáng 

sản; việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách bảo đảm an 

sinh xã hội; thanh tra những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhằm kịp thời phát hiện 

các hành vi phạm pháp luật về THTK, CLP, kiến nghị xử lý nghiêm theo phạm 

pháp luật. Tuy nhiên, thời gian qua địa phương chưa phát hiện trường hợp nào 

có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về THTK, CLP. 

g) Về việc báo cáo về tình hình THTK, CLP 

Trong giai đoạn vừa qua, địa phương đã thực hiện báo cáo tình hình thực 

hiện Luật THTK, CLP theo hướng dẫn tại Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 

06/9/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí và Thông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ 

Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP đảm 

bảo đúng thời gian quy định. 

h) Về tình hình thanh tra, kiểm tra về THTK,CLP 

Từ ngày 01/01/2013 đến 30/9/2022, trên cơ sở Kế hoạch thanh tra được 

duyệt hàng năm và theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Thanh tra 

tỉnh và Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố, Thanh tra các sở, ban, ngành 

thuộc tỉnh đã tiến hành 41.098 cuộc/lượt thanh tra, kiểm tra tại tại 71.154 lượt 

đơn vị, tổ chức, cá nhân; phát hiện sai phạm về kinh tế 249.520 triệu đồng và 

74.756.543 m2 đất các loại; xử lý thu hồi về cho Nhà nước 125.260 triệu đồng, 

801.448 m2 đất các loại; kiến nghị xử lý bằng các hình thức khác (ghi thu, ghi 

chi, giảm trừ quyết toán…) 124.260 triệu đồng, 73.955.095 m2 đất các loại; ban 

hành 20.922 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 810 tổ chức và 

20.112 lượt cá nhân với số tiền 66.194 triệu đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành 

chính 170 tập thể và 513 cá nhân có khuyết điểm, vi phạm.  

Các cấp, các ngành đã chỉ đạo tiến hành 286 cuộc thanh tra, kiểm tra trách 

nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, 
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chống tham nhũng tại 506 đơn vị1. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến 

nghị chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc chỉ đạo, 

tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan; xử lý thu hồi về cho 

Nhà nước 261 triệu đồng đã chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức; kiến nghị 

kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 44 tập thể và 09 cá nhân; kiến nghị xử lý 

hành chính 02 cá nhân. 

2. Về việc đánh giá các quy định tại Luật THTK, CLP và các văn bản 

hướng dẫn. 

2.1. Kết quả đạt được 

- Việc triển khai thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước về THTK, CLP trong những năm qua được địa phương quan tâm thực 

hiện bảo đảm đúng quy định và đạt nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức của 

cán bộ, công chức, người lao động về tầm quan trọng của công tác THTK, CLP 

được nâng lên, đặc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, 

CLP; thực hiện tốt cơ chế quản lý tài chính, định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong 

Quy chế chi tiêu nội bộ của các cơ quan, đơn vị đặc biệt là thực hiện tốt quy 

định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý 

hành chính; thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong 

thực hiện nhiệm vụ, không để xảy ra tình trạng lãng phí trên các lĩnh vực hoạt 

động, qua đó đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tăng thu 

nhập cho cán bộ, công chức và người lao động.  

  - Công tác THTK, CLP được tiến hành đồng bộ với các hoạt động trên 

các lĩnh vực công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng chống tham nhũng, qua đó đã phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời, 

nghiêm minh các hành vi vi phạm chính sách, pháp luật, gây thất thoát, lãng phí 

vốn, tài sản của Nhà nước, tập thể tại các đơn vị, địa phương được kiểm tra, 

thanh tra đã góp phần phòng ngừa các vi phạm về THTK, CLP. 

  2.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Công tác THTK, CLP có lúc, có nơi còn hình thức; chống lãng phí chưa 

được xác định là khâu trọng tâm, then chốt để có giải pháp quyết liệt nên hiệu 

quả phòng, chống lãng phí chưa đáp ứng được yêu cầu. 

- Các quy định về chế tài, hình thức xử phạt đối với hành vi không tiết 

kiệm, gây lãng phí đã có nhưng chưa cụ thể, nhất là lãng phí trong sản xuất và 

tiêu dùng của nhân dân. 

3. Kiến nghị, đề xuất 

Hiện nay, trong công tác thanh tra, kiểm tra chưa có hướng dẫn về thanh 

tra, kiểm tra chuyên đề THTK, CLP trên một số lĩnh vực cụ thể. Do đó, đề nghị 

Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương khi ban hành định hướng 

chương trình thanh tra, kiểm tra, phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng 

                                              
1
 Trong đó, riêng cơ quan Thanh tra tỉnh đã tiến hành 13 cuộc tại 27 đơn vị.  
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năm, cần hướng dẫn thanh tra, kiểm tra chuyên đề về THTK, CLP trên một số 

lĩnh vực cụ thể để các ngành, địa phương làm cơ sở triển khai thực hiện. 

Chính phủ đã ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực THTK,CLP nhưng chưa cụ thể về chế tài, hình thức xử phạt đối với 

hành vi lãng phí, nhất là lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Do 

đó, đề nghị trung ương có quy định, chế tài cụ thể đối với hành vi này.  

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tài chính xem xét, tổng 

hợp./. 
 

Nơi nhận:                   

- Bộ Tài chính; 

- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT,  K17. 

 

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                     KT. CHỦ TỊCH 

                   PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

             Nguyễn Tự Công Hoàng 

 
          

 
 

 



TT Số văn bản Ngày, tháng Trích yếu

1 Quyết định số 70/QĐ-UBND Ngày 14/02/2012 
Về việc ban hành Chương trình hành động về THTK,CLP giai 

đoạn 2012-2015

2 Quyết định số 1636/QĐ-UBND Ngày 13/05/2015
Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí 6 tháng cuối năm 2015

3 Quyết định số 1489/QĐ-UBND Ngày 06/05/2016 
 Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2016

4
Quyết định số 1874/QĐ-UBND 

Ngày 29/05/2017
Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định

5
Quyết định số 1183/QĐ-UBND

Ngày 06/04/2018
Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2018

6
Quyết định số 876/QĐ-UBND 

Ngày 19/03/2019
Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2019

7
Quyết định số 479a/QĐ-UBND 

Ngày 18/02/2020 
Về việc ban ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2020

8
Quyết định số 636/QĐ-UBND

Ngày 24/02/2021
Về việc ban Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2021

9 Quyết định số 327/QĐ-UBND Ngày 26/01/2022 
Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2022.

10 Quyết định số 918/QĐ-UBND Ngày 24/03/2022 
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định-

Phụ lục 01

( Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày      /     /2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)



STT Số văn bản Ngày, tháng Trích yếu

1  37/2014/QĐ-UBND 25/12/2014 Quy định hạn mức đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Định

2 38/2014/QĐ-UBND  25/12/2014 
Quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho 

hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng.

3 40/2014/QĐ-UBND  25/12/2014 Quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Định

4 16/2015/QĐ-UBND 21/7/2015
Việc sửa đổi Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND quy định diện tích 

đất tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Định

5 17/2015/QĐ-UBND  24/7/2015 
Công nhận các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh Bình Định

6 4354/QĐ-UBND  03/12/2015 

việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật và dự toán dự án xác định ranh giới, cắm mốc, ranh giới, đo đạc 

lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các công ty lâm nghiệp trên địa 

bàn tỉnh

7 34/2015/QĐ-UBND 10/01/2015 Ban hành Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016 - 2021

8 35/2015/QĐUBND 09/11/2015 Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã trên địa bàn tỉnh

9 33/2015/QD-UBND 10/01/2015
Về việc ban hành Quy định về quy trình bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 

34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh

10 24/2015/QĐ-UBND 08/06/2015
Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt 

trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

11 26/2015/QĐ-UBND 08/06/2015 Về việc quy định về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Định

12 27/2015/QĐ-UBND 08/06/2015 Về việc quy định về phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

13 18/2015/QĐ-UBND 24/7/2015
Về việc quy định mức khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị 

tịch thu trên địa bàn tỉnh Bình Định

14 16/2016/QĐ-UBND  03/02/2016 ban hành quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định

15 66/2016/QĐ-UBND 13/12/2016
Ban hành điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2015 ( định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh 

Bình Định

16 67/2016/QĐ-UBND 15/12/2016
Về việc Ban hành định mức hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2016 - 2020

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

17 72/2016/QĐ-UBND 19/12/2016

Về việc Quy định chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức các cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể 

được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở trong những 

ngày đi thực tế trên địa bàn tỉnh Bình Định

18 73/2016/QĐ-UBND 19/12/2016
Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính 

quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2017 - 2020

19 74/2016/QĐ-UBND 19/12/2016
Về việc Ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên

ngân sách địa phương năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định

20 75/2016/QĐ-UBND 19/12/2016 Về việc Quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

21 78/2016/QĐ-UBND 21/12/2016

Về việc Quy định điều kiện học sinh trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ và mức 

khoán kinh phí hỗ trợ nấu ăn cho học sinh bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 

18/7/2016 của Chính phủ

22 79/2016/QĐ-UBND 21/12/2016 Về việc Ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Định

23 80/2016/QĐ-UBND 21/12/2016 Về việc Ban hành giá dịch vụ sử dụng cảng cá tại Cảng cá Quy Nhơn và Cảng cá Đề Gi

24 81/2016/QĐ-UBND 21/12/2016 Về việc Ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bình Định

25 82/2016/QĐ-UBND 21/12/2016 Về việc Ban hành giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Bình Định

26 83/2016/QĐ-UBND 21/12/2016 Về việc Ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định

27 84/2016/QĐ-UBND 21/12/2016 Về việc Ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 

28 85/2016/QĐ-UBND 21/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-

UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý giá và điều tiết giá 

trên địa bàn tỉnh Bình Định

29 05/2017/QĐ-UBND 10/02/2017

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị trong 

công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình 

Định

30 06/2017/QĐ-UBND 14/02/2017 Ban hành Quy định mức trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh

31 09/2017/QĐ-UBND 01/03/2017

Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại các phòng phục

vụ hoạt động chung trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Bình Định

32 10/2017/QĐ-UBND 01/03/2017
Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định

33 12/2017/QĐ-UBND 17/03/2017 Về việc dịch vụ lưu trú vào danh mục phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Bình Định

34 19/2017/QĐ-UBND 27/04/2017 Về việc Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Định 

Phụ lục 02

( Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày        /       /2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH DO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ 

THẨM QUYỀN BAN HÀNH



STT Số văn bản Ngày, tháng Trích yếu

35 21/2017/QĐ-UBND 19/05/2017
Về việc Ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

36 29/2017/QĐ-UBND 14/07/2017
Bổ sung quy định thời hạn sử dụng đất đối với đất sử dụng có thời hạn trong Bảng giá các loại 

đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định

37 30/2017/QĐ-UBND 14/07/2017
Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động tỉnh Bình Định

đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2017 - 2020

38 33/2017/QĐ-UBND 14/07/2017
Ban hành Quy định mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh 

39 34/2017/QĐ-UBND 14/07/2017
Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan đơn vị 

trên địa bàn tỉnh Bình Định

40 35/2017/QĐ-UBND 14/07/2017

Ban hành Quy định nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi 

nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa 

bàn tỉnh Bình Định

41 36/2017/QĐ-UBND 14/07/2017

Ban hành Quy định mức trích, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được 

trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Bình Định 

42 37/2017/QĐ-UBND 14/07/2017
Ban hành Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Định

43 38/2017/QĐ-UBND 14/07/2017
Ban hành Quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Định

44 39/2017/QĐ-UBND 14/07/2017

Ban hành Quy định mức chi, định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng, hoàn 

thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định

45 41/2017/QĐ-UBND 20/07/2017 Ban hành Quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định (bổ sung) 

46 42/2017/QĐ-UBND 20/07/2017

Bãi bỏ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh về việc quy 

định mức vận động đóng góp, thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh 

Bình Định

47 44/2017/QĐ-UBND 20/07/2017
Quy định giá thu một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại 

các cơ sở điều trị nghiện của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

48 45/2017/QĐ-UBND 20/07/2017
Ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh 

Bình Định

49 50/2017/QĐ-UBND 08/09/2017

Bãi bỏ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh quy định mức chi 

quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các nội dung liên quan đến lập dự toán, phân bổ và 

quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên 

địa bàn tỉnh

50 51/2017/QĐ-UBND 15/09/2017
Ban hành quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô

51 54/2017/QĐ-UBND 21/09/2017 Ban hành đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định

52 55/2017/QĐ-UBND 21/09/2017 Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định 

53 56/2017/QĐ-UBND 28/09/2017

Ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua 

Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo

và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình Định

54 57/2017/QĐ-UBND 04/10/2017

Sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số

01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cải 

tạo, sửa chữa công sở của các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị 

sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

55 53/2018/QĐ-UBND 7/12/2018
Quy định một số mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức trên địa 

bàn tỉnh

56 57/2018/QĐ-UBND 7/12/2018
Quy định một số mức chi cho cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 

Bình Định

57 52/2018/QĐ-UBND 7/12/2018

Ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng kí đất đai tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ 

địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

58 59/2018/QĐ-UBND 7/12/2018
Quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động 

viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bình Định

59 61/2018/QĐ-UBND 7/12/2018 Ban hành giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020

60 62/2018/QĐ-UBND 7/12/2018
Phê duyệt đề án sửa chữa, mở rộng mặt đường các tuyến đường tỉnh và các tuyến đường địa 

phương kết nối Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2019-2020

61 65/2018/QĐ-UBND 19/12/2018

Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định, thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu các dự án, 

công trình có yêu cầu thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy, thực hiện đánh giá tác động môi 

trường được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

62 66/2018/QĐ-UBND 20/12/2018
Ban hành quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với công trình xây dựng dân 

dụng và chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Định



STT Số văn bản Ngày, tháng Trích yếu

63 01/2019/QĐ-UBND 7/1/2019
Bãi bỏ Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 12/8/2009 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban 

hành quy chế bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

64 02/2019/QĐ-UBND 14/1/2019

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục số 02 đơn giá cây ăn quả, lâu năm kèm theo Quyết 

định 21/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ 

thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

65 03/2019/QĐ-UBND 29/1/2019
Quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại Khu du lịch Hầm hô, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định 

của công ty cổ phần du lịch Hầm Hô

66 04/2019/QĐ-UBND 14/2/2019
Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất  trên địa bàn tỉnh 

Bình Định 

67 05/2019/QĐ-UBND 14/2/2019

Ban hành về trình tự thực hiện thủ tục đăng kí đất đai, tài sản gắn liền với đất và trách nhiệm phối 

hợp trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.

68 06/2019/QĐ-UBND 15/2/2019

Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc 

thiết bị thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Bình Định

69 07/2019/QĐ-UBND 28/2/2019
quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định

70 09/2019/QĐ-UBND 5/3/2019
Ban hành quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định (lộ trình 02 năm 2019-2020)

71 10/2019/QĐ-UBND 11/3/2019
Ban hành quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình Định (lộ trình 02 năm 2019-2020)

72 11/2019/QĐ-UBND 11/3/2019 quy định đơn giá tiêu thụ nước sạch nông thôn tại các công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh 

73 16/2019/QĐ-UBND 17/4/2019

Ban hành quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn các đối tượng được 

mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án do các thành phần kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn 

ngoài NSNN trên địa bàn tỉnh Bình Định

74 18/2019/QĐ-UBND 2/5/2019
Ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bình 

Định

75 19/2019/QĐ-UBND 4/5/2019
Ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu CQHCNN các cấp trong thực hiện nhiệm vụ 

CCHC trên địa bàn tỉnh Bình Định

76 20/2019/QĐ-UBND 4/5/2019
Ban hành giá tính thuế Tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình 

Định

77 21/2019/QĐ-UBND 28/5/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định kèm theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 

14/02/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.

78 22/2019/QĐ-UBND 3/6/2019
Bãi bỏ Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định 

về công tác lễ tân đối ngoại trên địa bàn tỉnh BÌnh Định 

79 23/2019/QĐ-UBND 4/6/2019
Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất  trên địa bàn khu 

kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định 

80 25/2019/QĐ-UBND 27/6/2019
Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng 

trên địa bàn tỉnh 

81 26/2019/QĐ-UBND 5/7/2019 Ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động khoán sản trên địa bàn tỉnh Bình Định

82 27/2019/QĐ-UBND 19/7/2019
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực GD&ĐT  

tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định

83 30/2019/QĐ-UBND 19/7/2019

Sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo QĐ số 21/2018/QĐ-UBND ngày  

08/6/2018 của UBND tỉnh quy định trích lập để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát 

triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị 

trên địa bàn tỉnh Bình Định

84 31/2019/QĐ-UBND 19/7/2019
Ban hành danh mục TSCĐ đặc thù và danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn TSCĐ vô hình 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định

85 33/2019/QĐ-UBND 19/7/2019
Sửa đổi, bổ sung kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và bổ 

sung giai đoạn 2021-2025

86 35/2019/QĐ-UBND 19/7/2019
Điều chỉnh chỉ tiêu về tỷ lệ người lao động tham gia BHXH năm 2019 theo Nghị Quyết số 

32/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019

87 36/2019/QĐ-UBND 19/7/2019 Quy định mức chi chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định

88 37/2019/QĐ-UBND 19/7/2019

Quy định mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma 

túy công lập và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện mâ túy bắt buộc tại cộng đồng trên 

địa bàn tỉnh

89 28/2019/QĐ-UBND 19/7/2019
Ban hành quy định một số mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tiếp khách trong nước trên địa bàn 

tỉnh Bình Định

90 29/2019/QĐ-UBND 19/7/2019 Quy định một số nội dung và mức chi từ NSNN để hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh

91 31/2019/QĐ-UBND 19/7/2019
Quy định danh mục TSCĐ đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn TSCĐ vô hình 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định



STT Số văn bản Ngày, tháng Trích yếu

92 32/2019/QĐ-UBND 19/7/2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh quy định các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

93 40/2019/QĐ-UBND 19/7/2019
Ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành ghề nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Bình Định giai đoạn 2019-2025

94 41/2019/QĐ-UBND 19/7/2019 Ban hành quy định về chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo

95 43/2019/QĐ-UBND 8/8/2019
Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan hành 

chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

96 47/2019/QĐ-UBND 29/8/2019 Ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư có thang máy trên địa bàn tỉnh Bình Định

97 49/2019/QĐ-UBND 11/9/2019
Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị   trên địa 

bàn tỉnh Bình Định

98 50/2019/QĐ-UBND 25/9/2019 Ban hành quy chế quản lý tàu cá đăng kí tại Bình Định hoạt động khai thác thủy sản ngoài tỉnh 

99 55/2019/QĐ-UBND 3/12/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về thu và phân chia tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên 

địa bàn tỉnh Bình Định

100 67/2019/QĐ-UBND 18/12/2019
Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo 

hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định

101 71/2019/QĐ-UBND 19/12/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quy định một số mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên 

địa bàn tỉnh

102 73/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 Sửa đổi, bổ sung quy định về một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

103 74/2019/QĐ-UBND 20/12/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 

của UBND tỉnh về việc Quy định một số mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

trên địa bàn tỉnh Bình Định

104 82/2019/QĐ-UBND 31/12/2019
Ban hành Quyết định quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn 

tỉnh Bình Định

105 01/2020/QĐ-UBND 6/1/2020
Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh

106 03/2020/QĐ-UBND 13/1/2020
Quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định 

của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô

107 06/2020/QĐ-UBND 18/2/2020
Ban hành Quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

108 08/2020/QĐ-UBND 27/2/2020
Ban hành Quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán 

và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định

109 09/2020/QĐ-UBND 18/3/2020
Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường trên địa bàn tỉnh Bình Định

110 10/2020/QĐ-UBND 31/3/2020
Phê duyệt Quy chế Quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu về giá trên địa 

bàn tỉnh Bình Định

111 11/2020/QĐ-UBND 1/4/2020
Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-

2020 và bổ sung giai đoạn 2021-2025

112 12/2020/QĐ-UBND 7/4/2020
Điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí áp dụng đối với dịch vụ công 

ích vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh

113 13/2020/QĐ-UBND 14/4/2020

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Bình Định 

quy định điều kiện học sinh trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ và mức khoán kinh 

phí hỗ trợ nấu ăn cho học sinh bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của 

Chính phủ

114 15/2020/QĐ-UBND 16/4/2020
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh 

Bình Định

115 18/2020/QĐ-UBND 24/4/2020

Bãi bỏ Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Bình Định quy định điều 

kiện học sinh trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ và mức khoán kinh phí hỗ trợ nấu 

ăn cho học sinh bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ

116 19/2020/QĐ-UBND 27/4/2020
Quy định về hình thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định

117 24/2020/QĐ-UBND 12/5/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2017/QĐ-

UBND ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quy trình bán nhà ở cũ 

thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

118 27/2020/QĐ-UBND 25/5/2020
Ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình 

Định

119 33/2020/QĐ-UBND 9/6/2020
Ban hành Quy định về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô 

thị, khu chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Định

120 38/2020/QĐ-UBND 21/7/2020 Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định



STT Số văn bản Ngày, tháng Trích yếu

121 40/2020/QĐ-UBND 23/7/2020 Sửa đổi, bổ sung quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

122 41/2020/QĐ-UBND 23/7/2020
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên 

địa bàn tỉnh Bình Định

123 42/2020/QĐ-UBND 27/7/2020

Ban hành Quy định một số nội dung chi và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án 

“Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bình 

Định

124 43/2020/QĐ-UBND 28/7/2020
Ban hành Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân 

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

125 44/2020/QĐ-UBND 28/7/2020
Ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bình Định 

126 46/2020/QĐ-UBND 28/7/2020

Quy định một số nội dung chi và mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân 

theo quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bình Định

127 47/2020/QĐ-UBND 29/7/2020

Quy định nội dung chi và mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô 

nhiễm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020

128 48/2020/QĐ-UBND 30/7/2020

Sửa đổi, bổ sung tiêu đề và một số nội dung Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 

năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định điều kiện học sinh trên địa bàn tỉnh được 

hưởng chính sách hỗ trợ và mức khoán kinh phí hỗ trợ nấu ăn cho học sinh theo Nghị định số 

116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ

129 49/2020/QĐ-UBND 30/7/2020
Quy định mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục tư thục trên 

địa bàn tỉnh Bình Định

130 62/2020/QĐ-UBND 8/9/2020
Ban hành Quy định một số chế độ hỗ trợ trong khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn 

tỉnh Bình Định

131 63/2020/QĐ-UBND 8/9/2020
Ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ 

sở trên địa bàn tỉnh Bình Định

132 01/2021/QĐ-UBND 1/7/2021
Bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh Bình Định

133 02/2021/QĐ-UBND 2/5/2021
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh 

Bình Định năm 2021

134 03/2021/QĐ-UBND 2/9/2021 Ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

135 04/2021/QĐ-UBND 3/10/2021 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Định

136 05/2021/QĐ-UBND 3/12/2021

Ban hành Quy chế quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định trong 

thời gian xác định tình trạng nghiện và làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Định

137 07/2021/QĐ-UBND 19/3/2021

Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ đối với các nội dung chi phục vụ công tác bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa 

bàn tỉnh Bình Định

138 08/2021/QĐ-UBND 19/3/2021
Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2021 đối với thị trấn Cát 

Tiến thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

139 09/2021/QĐ-UBND 25/3/2021
Ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh Bình Định

140 10/2021/QĐ-UBND 31/3/2021

Bãi bỏ Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 

ban hành Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây 

dựng ngoài các Khu công nghiệp và Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh

141 12/2021/QĐ-UBND 4/7/2021
Quy định phân cấp, ủy quyền lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô 

thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định

142 15/2021/QĐ-UBND 19/4/2021

Bãi bỏ Quyết định số 82/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 

ban hành Quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bình 

Định

143 16/2021/QĐ-UBND 5/5/2021
Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình 

Định, giai đoạn 2021 - 2023

144 17/2021/QĐ-UBND 25/5/2021
Phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

145 18/2021/QĐ-UBND 26/5/2021

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về trình tự thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản 

gắn liền với đất và trách nhiệm phối hợp thực hiện trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Định ban 

hành kèm theo Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh

146 19/2021/QĐ-UBND 27/5/2021
Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

147 20/2021/QĐ-UBND 6/4/2021 Phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Bình Định



STT Số văn bản Ngày, tháng Trích yếu

148 21/2021/QĐ-UBND 6/10/2021

Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 11 của Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ 

quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 

Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh

149 26/2021/QĐ-UBND 28/6/2021
Ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân 

sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định

150 26/2021/QĐ-UBND 7/2/2021
Quy định mức tự nguyện đóng góp các khoản chi phí đối với người cao tuổi, người khuyết tật có 

nhu cầu vào sống tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hộ

151 30/2021/QĐ-UBND 7/5/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-

UBND ngày 04/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định quản lý 

hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Định

152 32/2021/QĐ-UBND 15/7/2021 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

153  33/2021/QĐ-UBND 16/7/2021

Ban hành quy chế nội bộ về tổ chức thực hiện các quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ 

sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước 

tại công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Bình Định

154 34/2021/QĐ-UBND 19/7/2021
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý lưu trú trực tuyến trên 

địa bàn tỉnh Bình Định

155 36/2021/QĐ-UBND 21/7/2021

Ban hành Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trên địa 

bàn tỉnh Bình Định đối với từng loại vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-

CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất 

đa

156 37/2021/QĐ-UBND 21/7/2021
Ban hành Quy chế về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp tỉnh Bình Định

157 38/2021/QĐ-UBND 27/7/2021 Ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

158 39/2021/QĐ-UBND 27/7/2021 Quy định chính sách hỗ trợ người sử dụng dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Định

159 40/2021/QĐ-UBND 28/7/2021

Bãi bỏ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 

ban hành Quy định về việc thực hiện ký quỹ cam kết đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài Khu 

Công nghiệp và Khu Kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định

160 41/2021/QĐ-UBND 29/7/2021

Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực 

hiện dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình 

Định

161 43/2021/QĐ-UBND 8/5/2021
Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ giai đoạn 2021 - 2025 

trên địa bàn tỉnh Bình Định

162 44/2021/QĐ-UBND 8/6/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến 

thương mại tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 

19/12/2016 của UBND tỉnh Bình Định

163 45/2021/QĐ-UBND 8/8/2021
Ban hành quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã 

hội trên địa bàn tỉnh Bình Định

164 46/2021/QĐ-UBND 8/8/2021

Ban hành chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) 

và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình 

Định

165 47/2021/QĐ-UBND 8/8/2021
Ban hành chính sách hỗ trợ cho vay đối với người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Bình Định

166 49/2021/QĐ-UBND 8/11/2021 Ban hành quy định về quản lý giá và điều tiết giá trên địa bàn tỉnh Bình Định

167 50/2021/QĐ-UBND 13/8/2021
Tiếp tục thực hiện mức thu học phí năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021 theo Quyết định 

số 55/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

168 52/2021/QĐ-UBND 24/8/2021 Ban hành đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định

169 53/2021/QĐ-UBND 25/8/2021
Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong phạm vi vùng biển 06 hải lý trên địa bàn tỉnh 

Bình Định

170 54/2021/QĐ-UBND 27/8/2021
Quy định việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định

171 55/2021/QĐ-UBND 28/8/2021
Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Bình Định

172 56/2021/QĐ-UBND 14/9/2021 Quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định

173 58/2021/QĐ-UBND 30/9/2021

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đất đai 

trong Khu kinh tế Nhơn Hội ban hành kèm theo Quyết định số 34/2020/QĐUBND ngày 15 tháng 

6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

174 59/2021/QĐ-UBND 30/9/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 64/2020/QĐ-

UBND ngày 17/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác 

công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Địn

175 60/2021/QĐ-UBND 10/7/2021
Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Bình Định

176 61/2021/QĐ-UBND 10/11/2021

Bãi bỏ Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 

ban hành quy định về quy trình ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá 

nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định



STT Số văn bản Ngày, tháng Trích yếu

177 35/2022/QĐ-UBND 25/7/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quản 

lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định

178 22/2022/NQ-HĐND 9/7/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Nghị quyết số 

24/2021/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

179 59/2022/QĐ-UBND 16/9/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá tiêu thụ nước sạch nông thôn tại các công trình cấp nước 

trên địa bàn tỉnh Bình Định

180 61/2022/QĐ-UBND 16/9/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định ban 

hành kèm theo Quyết định số 76/2021/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh

181 66/2022/QĐ-UBND 10/5/2022
Quy định một số nội dung và mức chi để hỗ trợ thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai 

đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Định

182 67/2022/QĐ-UBND 10/6/2022 Quy định nội dung, mức chi cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh 


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2022-10-27T11:24:08+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2022-10-27T11:24:09+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2022-10-27T11:24:10+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-26T15:08:49+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Thái Công Luận<luantc@vpub.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2022-10-27T10:18:15+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Lê Ngọc An<anln@vpub.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-10-27T11:19:03+0700


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2022-10-27T11:24:29+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




